Giới thiệu kết quả Dự án điều tra cấp Bộ năm 2016: “Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện về phân cấp xã làm chủ đầu tư trong một số chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo do Ủy ban Dân tộc quản lý”

                                         TS. Nguyễn Văn Dũng
                                          Chủ tịch Hội đồng Học viện Dân tộc

        Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển KT-XH (kinh tế - xã hội) vùng DTTS và MN (dân tộc thiểu số và miền núi). Hướng ưu tiên đầu tư nguồn lực vào địa bàn khó khăn nhất, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đó là: xã, huyện khó khăn nhất, nghèo nhất và đầu tư vào những vấn đề thiết yếu nhất (Điện, đường, trường, trạm…). Nhờ đó, bộ mặt nông thôn vùng DTTS và MN đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần đồng bào các DTTS vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm; kết cấu hạ tầng KT-XH được tăng cường đầu tư; y tế, giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát triển; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, địa bàn này là nơi nghèo khó nhất, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao mức hưởng thụ các tiến bộ xã hội và mức sống của đồng bào DTTS ngày càng doãng xa so với mặt bằng chung của cả nước. Một trong những nguyên nhân hạn chế đó là: (1) Nguồn lực đầu tư cho phát triển KT-XH còn thiếu, cơ cấu đầu tư chưa phù hợp, việc đầu tư còn dàn trải, hiệu quả đầu tư chưa cao (2) cơ chế điều hành, quản lý chương trình, dự án chưa phù hợp; (3). Việc phân cấp cho xã làm chủ đầu tư trong một số chương trình, dự án đầu tư chưa hợp lý. 
Xuất phát từ những nội dung nêu trên, chọn vấn đề “Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện về phân cấp xã làm chủ đầu tư trong một số chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển KT -XH, giảm nghèo do Ủy ban Dân tộc quản lý”, Mã số: DAĐT.UBDT.02.16, là phù hợp,hết sức cần thiết.
Mục tiêu của dự án: Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện phân cấp xã làm chủ đầu tư CT 135, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp về cơ chế chính sách phân cấp cho xã làm chủ đầu tư trong một số chương trình, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, giảm nghèo do UBDT quản lý đoạn 2016-2020.

Phương pháp thực hiện dự án: (1) Phương pháp kế thừa tài liệu thứ cấp; (2). Phương pháp hội thảo, tọa đàm khoa học; (3).Phương pháp chuyên gia; (4).Phương pháp chọn điểm điều tra; (5).Phương pháp điều tra khảo sát thực địa; (6). Nghiên cứu định lượng (Điều tra bằng bảng hỏi); (7). Phương pháp phân tích định tính. 

Để đánh giá kết quả thực hiện về phân cấp xã làm chủ đầu tư, dự án lựa chọn 2 tỉnh (Thái Nguyên, Thanh Hóa); tỉnh Thái Nguyên chọn huyện Định Hóa, tiến hành điều tra tại 2 xã (Thanh Định, Điềm Mạc) tỉnh Thanh Hóa chọn huyện Bá Thước, tiến hành điều tra tại 2 xã (Điền Hạ, Điền Quang) và tổ chức điều tra tập trung vào 3 nội dung cơ bản: (1). Hợp phần phân cấp cho xã về hỗ trợ phát triển sản xuất; (2). Hợp phần phân cấp cho xã về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; (3). Hợp phần phân cấp về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực.

Kết quả điều tra, nghiên cứu đạt được


*Kết quả thực hiện phân cấp xã làm chủ đầu tư CT 135

Kết quả điều tra, nghiên cứu đã tập trung làm rõ các vấn đề cơ bản: (1). Lý do xã được phân cấp làm chủ đầu tư;(2).Năng lực quản lý chương trình 135 của cán bộ xã;  (3). Hiệu quả, lợi ích Chương trình 135 do xã được phân cấp làm chủ đầu tư; (4). Khó khăn khi xã làm chủ đầu tư; (5). Tại sao một số xã không được phân cấp làm chủ đầu tư; (6). Xã được phân cấp làm chủ đầu tư ở hợp phần nào. Số liệu điều tra, nghiên cứu cho thấy bức tranh toàn cảnh về kết quả đạt được khi thực hiện phân cấp xã làm chủ đầu tư CT 135, như sau:
Một là, cấp xã gần dân nhất, am hiểu địa hình, thổ nhưỡng, thời tiết, tâm tư nguyện vọng của dân, nắm được nhu cầu cụ thể của dân, nên thực hiện làm chủ đầu tư với cấp xã rất thuận lợi, vì cấp xã đều bàn bạc, trao đổi với dân để thống nhất, từ đó phát huy quyền làm chủ của dân, tạo thuận lợi để huy động nguồn lực từ dân để thực hiện dự án.
Hai là, chất lượng thực hiện dự án tương đối tốt do kiểm tra, giám sát chặt chẽ của dân. Trong khá nhiều công trình nhỏ, đơn giản, người dân tham gia xây dựng công trình trực tiếp, vì thế chất lượng, kỹ thuật công trình khá đảm bảo. Khi người dân nhận được lợi ích thiết thực mang lại thì trách nhiệm của họ với công trình khi đưa vào sử dụng cũng tăng lên. Họ sẽ có trách nhiệm bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng công trình.

Ba là, có sự gắn bó mật thiết giữa chính quyền và người dân, tăng niềm tin của dân với chính quyên cơ sở, tăng uy tín của xã.

Bốn là, nâng cao năng lực quản lý điều hành của cán bộ xã. Ban quản lý dự án xã hàng năm đều tham gia các lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ. 
Năm là, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra: vai trò của chính quyền cơ sở, vai trò của người dân trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, tính hiệu quả của chính sách; củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Chính phủ.
* Một số bàn học kinh nghiệm
Thứ nhất: Cần có sự quyết tâm cao và thống nhất của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, tập trung cho công tác xoá đói giảm nghèo

Thứ hai: Phải xác định đúng thực trạng nghèo, đúng địa bàn ưu tiên là các xã nghèo nhất, thôn bản khó khăn nhất, để tập trung nguồn lực đầu tư, không dàn trải. Phải huy động tổng hợp các nguồn lực (từ ngân sách Nhà nước; doanh nghiệp; đóng góp của dân; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức Quốc tế) cho sự nghiệp xoá đói, giảm nghèo xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng DTTS và MN
Thứ ba: Đi đôi phân cấp, trao quyền, tạo sự chủ động cho cơ sở, các cấp từ Trung ương đến tỉnh, huyện cần tăng cường sự kiểm tra giám sát để hỗ trợ, phát hiện sai sót, kịp thời giúp các xã khắc phục mọi khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thứ tư: Xây dựng Chương trình phải gọn, phù hợp với yêu cầu thực tế và năng lực, trình độ quản lý của cơ sở, đồng thời trong tổ chức thực hiện Chương trình phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch
*Những vấn đề đặt ra khi phân cấp xã làm chủ đầu tư CT 135

Một là, cơ chế chính sách còn một số bất cập

Hai là, chất lượng nguồn nhân lực chưa tương xứng với yêu cầu phát triển KT-XH

Ba là, KT-XH chậm phát triển, sự liên kết trong vùng, các vùng, các địa phương chưa tốt

Bốn là, tổ chức bộ máy, cán bộ tham mưu xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện chính sách, còn có một số bất cập.

 *Một số giải pháp     
- Chính sách về đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã và cộng đồng là “Hướng đột phá”, là “Yếu tố quyết định” đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, cơ cấu lại sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, từ đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên cơ sở khai thác tiềm năng thế mạnh nhằm bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững cho các xã vùng đặc biệt khó khăn.

- Chính sách dân tộc đặc thù, với các công trình xây dựng, quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản, nên có “cơ chế chính sách đặc thù rút gọn”, tránh thủ tục rờm rà, tiết kiệm kinh phí, tránh lãng phí thời gian; đồng thời đẩy mạnh cảnh cách thủ tục hành chính trong quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện CT 135 trên địa bàn xã. 

-Nhân rộng mô hình, Chương trình 135 đến nay đã trải qua 3 giai đoạn, xuất hiện rất nhiều mô hình thực hiện có hiệu quả phân cấp xã làm chủ đầu tư CT 135, cần được tổng kết nhân rộng cho các địa phương.
- Đổi mới truyền thông, cần được tăng cường sẽ giúp nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng nhân dân các dân tộc vào chủ trương chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn chăm lo phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào DTTS; thông qua đó thể hiện sự công khai, minh bạch của CT 135. 

- Huy động nguồn lực, trong những năm gần đây, mục tiêu của CT 135 không hoàn thành lý do không đủ nguồn vốn, do vậy rất cần “sự chung tay của nhân dân cả nước” cùng Chính phủ huy động mọi nguồn lực (tinh thần, vật chất), các doanh nghiệp trong, ngoài nước, các tổ chức quốc tế, ưu tiên phân bổ vốn ODA thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho vùng DTTS và MN, nhất là địa bàn đặc biệt khó khăn.v.v... 
Kiến nghị 
1. Tăng cường xây dựng các chính sách theo hướng đa mục tiêu dài hạn, đa ngành, đa lĩnh vực và giảm đầu mối văn bản quản lý. Từ chính sách hỗ trợ sang trọng tâm là chính sách đầu tư. Cần có quy chuẩn cụ thể về ưu tiên và tính đặc thù trong từng chính sách đối với địa bàn ĐBKK.


2. Tiếp tục củng cố hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở các cấp đặc biệt là ở cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc.

3. Kiến nghị Chính phủ bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình dân sinh, y tế, giáo dục... nhất là địa bàn ĐBKK đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, tạo lòng tin cho nhân dân./. 
� Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Văn Dũng; Thư ký dự án: ThS. Phạm Thị Kim Cương.
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